	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

	Năm học 2017-2018
	Môn: Địa lí 8

	
	Thời gian: 45 phút

	
	                  Ngày kiểm tra:  6/12/2017.


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học về:

- Tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á.
- Khu vực Tây Nam Á.

- Đặc điểm tự nhiên khu vực Nam Á.

- Đặc điểm dân cư khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Tây Nam Á, Đông Á.

2. Kỹ năng:

- Phân tích về các mối quan hệ địa lý.

- Rèn khả năng tư duy tổng hợp.

- Rèn kỹ năng vẽ và phân tích biểu đồ.
3. Thái độ:

- Rèn thái độ làm bài nghiêm túc.
4. Phát triển năng lực HS:
- Năng lực làm việc độc lập.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực tính toán.

II. MA TRẬN ĐỀ:
	Nội dung
	Mức độ nhận biết
	Tổng số điểm

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	

	1. Tình hình phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á.
	1
            2
	
	
	
	
	
	1
         2   

	2. Khu vực Nam Á.
	2
              1
	
	
	
	
	
	2
         1

	3. Đặc điểm tự nhiên khu vực Tây Nam Á.
	
	1/3
    1.5
	
	
	1/3
     2
	1/3
        0.5
	1
         4


	4. Đặc điểm dân cư khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Tây Nam Á, Đông Á.
	
	
	
	1
       3
	
	
	3,0

	Tổng câu
	3
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	5

	Tổng điểm
	              4.5
	        3
	                   2,5
	   10

	Tỉ lệ phần trăm
	45%
	30%
	25%
	100%


III. NỘI DUNG ĐỀ: Đính kèm.
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A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng đầu mỗi câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
Câu 1. Khu vực Nam Á nằm trong đới khí hậu nào: (0,5đ)
a. Nhiệt đới.
b. Xich đạo.
c. Nhiệt đới gió mùa.
d. Ôn đới.

Câu 2. Cư dân Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào: (0,5đ)

a. Ấn Độ giáo.


b. Phật giáo.


c. Hồi giáo.

d. Thiên chúa giáo.

Câu 3. Hãy chọn các từ, cụm từ cho sẵn điền vào chỗ trống (dấu chấm chấm và đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4) sao cho đúng: (2,0đ)
      Từ và cụm từ:  Lúa mì, Nông nghiệp, Khí hậu lục địa khô hạn, Khí hậu gió mùa.

Các nước châu Á hầu hết kinh tế chủ yếu dựa vào ...........(1)..........., lúa gạo là cây trồng chủ yếu của các nước thuộc khu vực ........(2)................ như Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á. Các vật nuôi chủ yếu là trâu, bò, lợn. Các nước thuộc khu vực ............(3)................., cây trồng chủ yếu là ..........(4)..........., vật nuôi chủ yếu là cừu, dê, ngựa,...

Chú ý: ghi các từ, cụm từ đã chọn ra giấy kiểm tra tương ứng với số. Ví dụ: 3- lúa mì.
B. TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 4. (4,0đ)
Dựa vào lược đồ địa lí tự nhiên khu vực Tây Nam Á-trang 10 tập Bản đồ Địa lí 8, cho biết: 
1- Đặc điểm địa hình của Tây Nam Á?
2- Khí hậu, sông ngòi của Tây Nam Á? 
3- Tại sao Tây Nam Á lại có khí hậu khô hạn như vậy?
C. THỰC HÀNH: (3 điểm)
Câu 5. Cho bảng số liệu: (3,0đ)
	Khu vực
	Diên tích 

(nghìn km2)
	Dân số năm 2001 (triệu người)
	Mật độ dân số (người/km2)

	Đông Á
	11762
	1503
	

	Nam Á
	4489
	1356
	

	Đông Nam Á
	4495
	519
	

	Tây Nam Á
	7016
	286
	


1. Tính mật độ dân số của các khu vực trên (1,0đ).
2. Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện mật độ dân số năm 2001 ở các khu vực trên của châu Á (1,0đ).

3. Việt Nam thuộc khu vực nào của châu Á? Khu vực đó có mật độ dân số cao hay thấp? Giải thích vì sao? (1,0đ).
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 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT

A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm).
	Câu số:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	Đáp án:
	c
	a, c
	1- Nông nghiệp; 2- Khí hậu gió mùa; 3- Khí hậu lục địa khô hạn; 4- Lúa mì.

	Điểm:
	0,5đ
	0,5đ
	2,0đ


(Ở các câu có nhiều lựa chọn, học sinh phải chọn đúng và đủ đáp án mới được điểm)
B. TỰ LUẬN: (4 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 4 ( 4đ)
	1. Đặc điểm địa hình của Tây Nam Á:

- Nhiều núi, sơn nguyên và cao nguyên:

+ Phía Đông Bắc có các dãy núi cao chạy từ bờ Địa Trung Hải nối hệ Anpi với hệ Himalaya, bao quanh sơn nguyên Thổ Nhĩ Kỳ và sông Iran.

+ Phía Tây Nam là sơn nguyên Aráp chiếm gần toàn bộ diện tích của bán đảo Aráp.

+ Ở giữa là đồng bằng Lưỡng hà được phù sa của hai sông Tigrơ và Ơ-Phrát bồi đắp.

2. Khí hậu, sông ngòi của Tây Nam Á như sau:

a) Đặc điểm khí hậu:

- Tây Nam Á thuộc các đới khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt.

- Khí hậu khô hạn và nóng, lượng mưa thấp: nhỏ hơn 300mmh/n.

b) Sông ngòi:

- Mạng lưới sông ngòi kém phát triển nhất châu Á.

- Có 2 con sông lớn nhất là Tigrơ và Ơ-Phrát có giá trị đối với sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải, thủy điện và đời sống nhân dân.

3. Tây Nam Á có khí hậu khô hạn vì:

- Tây Nam Á quanh năm chịu ảnh hưởng của khối khí nhiệt đới khô.
	0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ
0.5đ

	THỰC HÀNH

	Câu 5 (3 đ)


	 1- Tính đúng mật độ dân số: Đông Á: 127,8 người/km2 

                                              Nam Á: 302 người/km2 

                                              ĐNA: 115 người/km2 

                                              TNA: 40,76 người/km2 

                        
2- Vẽ đúng, đẹp Chia tỷ lệ hợp lý, có tên biểu đồ. 
3- Giải thích: .

- Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam Á của châu Á, là khu vực có mật độ dân số cao .

- Vì các nước thuộc khu vực Đông Nam Á chủ yếu là các nước nông nghiệp, do đó cần nhiều lao động .


	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
1đ
1đ
0.5đ
0.5đ


	Ban giám hiệu duyệt
Tạ Thị Thanh Hương

	Tổ nhóm chuyên môn
Đinh Thị Huế
	Người ra đề

Chu Thị Trúc
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